   ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM                                   
                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRÖÔØNG CAO ÑẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM                                  
                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                             *******                                                                                      
                                     *******
LỊCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ
Họ và tên Giáo Viên : Nguyễn Bạch Cẩm Dung                   Dạy môn : CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MAY CÔNG NGHIỆP             Lớp dạy : 18C1-CNM1
Học kỳ :    I    Năm học : 2019 – 2020
+ Khối lượng giảng dạy trong học kỳ :          Số tiết thực hành :.    ….. tiết     . /. . . .     Số tiết lý thuyết : 45 tiết    

+ Khoái löợng còn lại của chương trình :        Số tiết thực hành : . . 0    . /. . . .              Số tiết lý thuyết :   
Chuù yÙ : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau, về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.

	TT Tuaàn

trong HK
	Từ  ngày , tháng . . .
Ñến ngày , tháng . . . 
	       Số tiết      thực hành
	Số tiết
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG ĐỀ MỤC NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình hiện hành)

	1
	03/09/19      (     07/09/19
	
	3
	Chương 1: Chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu (2 tiết)
2.1. Tầm quan trọng của công tác chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu

2.2. Nguyên tắc kiểm tra đo đếm nguyên phụ liệu

2.3. Phương pháp tiến hành kiểm tra đo đếm nguyên liệu

2.4. Nghiên cứu độ co cơ lý và tính chất nguyên phụ liệu

Chương 2: Chuẩn bị sản xuất về thiết kế (1 tiết)

2.1. Sơ đồ quy trình chuẩn bị sản xuất về thiết kế

	2
	09/09/19      (     14/09/19
	
	3
	Chương 2: Chuẩn bị sản xuất về thiết kế (3 tiết, tiếp theo)

2.2. Đề xuất chọn mẫu

2.3. Nghiên cứu mẫu

	3
	16/09/19      (     21/09/19
	
	3
	Chương 2: Chuẩn bị sản xuất về thiết kế (3 tiết, tiếp theo)
2.4. Thiết kế mẫu mỏng

2.5. May mẫu

2.6. Nhảy mẫu

	4
	23/09/19      (     28/09/19
	
	3
	Chương 2: Chuẩn bị sản xuất về thiết kế (3 tiết, tiếp theo)
2.7. Cắt mẫu cứng

2.8. Giác sơ đồ

2.9. Ghép tỉ lệ cỡ vóc

	5
	01/10/19      (     05/10/19
	
	3
	Chương 3: Chuẩn bị sản xuất về công nghệ. Phương pháp xây dựng quy trình may (3 tiết, tiếp theo)
2.1 Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm



	6
	07/10/19      (     12/10/19
	
	3
	Chương 3: Chuẩn bị sản xuất về công nghệ. Phương pháp xây dựng quy trình may (3 tiết, tiếp theo)

2.2 Bảng hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu


	7
	14/10/19      (     19/10/19
	
	3
	Chương 3: Chuẩn bị sản xuất về công nghệ. Phương pháp xây dựng quy trình may (3 tiết, tiếp theo)

2.3 Bảng định mức nguyên phụ liệu


	8
	21/10/19      (     26/10/19
	
	3
	Chương 3: Chuẩn bị sản xuất về công nghệ. Phương pháp xây dựng quy trình may (3 tiết, tiếp theo)

2.4 Bảng sơ đồ nhánh cây



	9
	28/10/19      (     02/11/19
	
	3
	Chương 3: Chuẩn bị sản xuất về công nghệ. Phương pháp xây dựng quy trình may (3 tiết, tiếp theo)

2.5 Bảng quy trình công nghệ


	10
	04/11/19      (     09/11/19
	
	3
	Chương 3: Chuẩn bị sản xuất về công nghệ. Phương pháp xây dựng quy trình may (3 tiết, tiếp theo)

2.6 Bảng thiết kế dây chuyền công nghệ
2.7 Bố trí mặt bằng phân xưởng

	11
	11/11/19      (     16/11/19
	
	3
	Chương 4: Công đoạn cắt (2 tiết)
2.1 Trải vải

2.2 Sang sơ đồ lên bàn vải

2.3 Cắt

2.4. Đánh số, bóc tập, phối kiện

2.5 Kỹ thuật ép dán

Chương 5: Công đoạn may  (1 tiết)

2.1. Mô hình công đoạn may

	12
	18/11/19      (   � 23/11/19
	
	3
	Chương 5: Công đoạn may (3 tiết, tiếp theo) 
2.2. Triển khai dây chuyền sản xuất



	13
	25/11/19      (   � 30/11/19
	
	3
	Chương 5: Công đoạn may  (3 tiết, tiếp theo)
2.3 Phương pháp triển khai dây chuyền sản xuất     

	14
	02/12/19      (   � 07/12/19
	
	3
	Chương 5: Công đoạn may  (1 tiết, tiếp theo)
2.3 Phương pháp triển khai dây chuyền sản xuất     
Chương 6: Công đoạn hoàn thành (2 tiết)

2.1 Vệ sinh công nghiệp

2.2 Quá trình ủi.

2.3 Quy cách bao gói – Đóng thùng – Đóng kiện.

	15
	09/12/19      (   � 14/12/19
	
	3
	Chương 7: Kiểm tra chất lượng sản phẩm (2 tiết)
2.1. Khái niệm KCS và tầm quan trọng của KCS

2.2. Nhiệm vụ của phòng KCS

2.3 Nguyên tắc kiểm tra

2.4 Nội dung kiểm tra

2.5 Phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm

Chương 8: Khái niệm và các nguyên tắc ứng dụng Lean(1 tiết)

2.1. Khái niệm 

2.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến dây chuyền Lean

2.3 Các nguyên tắc khi ứng dụng Lean

2.4 Ưu nhược điểm dây chuyền Lean




· Ghi chú:             Giáo viên in làm 3 bản: nộp PĐT (1 bản), tổ trưởng (1 bản) và giáo viên lưu 1 bản
                                                                                                                                                        TP.HCM, ngày 02 tháng 09 năm 2019

             TRƯỞNG KHOA                                            TỔ BỘ MÔN                                                                      GIÁO VIÊN

        Trương Việt Khánh Trang                                                                                                                           Nguyễn Bạch Cẩm Dung                                                                     
  ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ

          Họ và tên giáo viên:          Môn dạy: Công nghệ may 2                                          Lớp dạy: 15CĐ-MTT3

          Học kỳ: I                              Năm học 2016 – 2017

                                                       Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:   Số tiết  thực hành:0                Số tiết lý thuyết: 30 

                                                       Khối lượng còn lại của chương trình: Số tiết  thực hành:0                Số tiết lý thuyết: 0

                    Ghi chú:                     Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch

	TT tuần

Trong HK
	Từ ngày / tháng

Đến ngày / tháng
	Số tiết

Thực hành
	Số tiết

Lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ, MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình quy đinh hiện hành)

	   TUẦN 1
	Từ ngày 5/09/2016

đến ngày 10/09/2016
	
	2
	Bài 1: Chuẩn bị về nguyên phụ liệu

	TUẦN 2
	 Từ ngày 12/09/2016

đến ngày 17/09/2016
	
	2
	Bài 1: Chuẩn bị về nguyên phụ liệu (tt)

	TUẦN 3
	Từ ngày 19/09/2016

đến ngày 24/09/2016
	
	2
	Bài 2: Chuẩn bị về thiết kế

	TUẦN 4
	Từ ngày 26/09/2016

đến ngày 01/10/2016
	
	2
	Bài 2: Chuẩn bị về thiết kế (tt)

	TUẦN 5
	Từ ngày 03/10/2016

đến ngày 08/10/2016
	
	2
	Bài 3: Chuẩn bị về công nghệ

	TUẦN 6
	Từ ngày 10/10/2016

đến ngày 15/10/2016
	
	2
	Bài 3: Chuẩn bị về công nghệ (tt)

	TUẦN 7
	Từ ngày 17/10/2016

đến ngày 22/10/2016
	
	2
	Bài 3: Chuẩn bị về công nghệ (tt)

	TUẦN 8
	Từ ngày 24/10/2016

đến ngày 29/10/2016
	
	2
	Bài 4: Công đoạn cắt

	TUẦN 9
	Từ ngày 31/10/2016

đến ngày 05/11/2016
	
	2
	Bài 4: Công đoạn cắt (tt)

	TUẦN 10
	Từ ngày 07/11/2016

đến ngày 12/11/2016
	
	2
	Bài 5: Công đoạn may

	TUẦN 11
	Từ ngày 14/11/2016

đến ngày 19/11/2016
	
	2
	Bài 5: Công đoạn may (tt)

	TUẦN 12
	Từ ngày 21/11/2016

đến ngày 26/11/2016
	
	2
	Bài 6: Công đoạn hoàn thành

	TUẦN 13
	Từ ngày 28/11/2016

đến ngày 03/12/2016
	
	2
	Bài 6: Công đoạn hoàn thành (tt)

	TUẦN 14
	Từ ngày 05/12/2016

đến ngày 10/12/2016
	
	2
	Bài 7: Kiểm tra chất lượng sản phẩm

	TUẦN 15
	Từ ngày 12/12/2016

đến ngày 17/12/2016
	
	2
	Bài 7: Kiểm tra chất lượng sản phẩm  (tt) – Ôn tập


· Ghi chú:             Giáo viên in làm 3 bản: nộp PĐT (1 bản), tổ trưởng (1 bản) và giáo viên lưu 1 bản
                                                                                                                                                        TP.HCM, ngày 09 tháng 09 năm 2016

             TRƯỞNG KHOA                                            TỔ BỘ MÔN                                                                  GIÁO VIÊN

        Trương Việt Khánh Trang                               Phạm Thi Thanh Thúy                                                    
	
	
	

	
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


